
Ban hành theo Quyết định                                  

                                                                                                                      Đơn vị nhận báo cáo : Bộ GD&ĐT, Cục TK
  

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I. Tổng số HS xếp loại cuối năm 

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp
học

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

Khen thưởng

II.Tổng số HS xếp loại môn học 763 141 131 167 138 186

1.Toán 763 141 131 167 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 541 124 103 113 74 127

    - Hoàn thành 219 16 28 53 63 59

    - Chưa hoàn thành 3 1 1 1

2.Tiếng Việt 763 141 131 167 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 564 99 90 131 105 139

    - Hoàn thành 195 39 41 35 33 47

    - Chưa hoàn thành 4 3 1

3.Khoa học 324 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 267 x x x 108 159

    - Hoàn thành 57 30 27

    - Chưa hoàn thành x x x

4.Lịch sử & Địa lý 324 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 263 x x x 111 152

    - Hoàn thành 61 27 34

    - Chưa hoàn thành x x x

5. Ngoại ngữ 763 141 131 167 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 487 99 103 92 81 112

    - Hoàn thành 275 42 28 74 57 74

    - Chưa hoàn thành 1 1

6. Công nghệ 3 167 167

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 141 141

    - Hoàn thành 25 25

    - Chưa hoàn thành 1 1

7.Tin học 763 141 131 167 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 659 139 129 139 107 145

    - Hoàn thành 103 2 2 27 31 41

    - Chưa hoàn thành 1 1

8.Đạo đức 763 141 131 167 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 633 112 102 142 114 163

    - Hoàn thành 129 29 29 24 24 23

    - Chưa hoàn thành 1 1

9.Tự nhiên và Xã hội 439 141 131 167

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 344 115 100 129 x x

    - Hoàn thành 94 26 31 37

    - Chưa hoàn thành 1 1 x x

10.Âm nhạc 763 141 131 167 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 597 111 92 143 99 152

    - Hoàn thành 165 30 39 23 39 34

    - Chưa hoàn thành 1 1

11.Mĩ thuật 763 141 131 167 138 186
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Chia ra:      - Hoàn thành tốt 580 108 93 136 91 152

    - Hoàn thành 182 33 38 30 47 34

    - Chưa hoàn thành 1 1

12.Thủ công

Chia ra:      - Hoàn thành tốt x x

    - Hoàn thành

    - Chưa hoàn thành x x

13. Kỹ thuật 324 x x x 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 270 x x x 109 161

    - Hoàn thành 54 x x x 29 25

    - Chưa hoàn thành x x x

14.Thể dục 763 141 131 167 138 186

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 597 113 96 139 97 152

    - Hoàn thành 165 28 35 27 41 34

    - Chưa hoàn thành 1 1

1. Tự phục vụ 324 138 186

Chia ra:      - Tốt 280 115 165

    - Đạt 44 23 21

    - Cần cố gắng

2. Hợp tác 324 138 186

Chia ra:      - Tốt 263 100 163

    - Đạt 61 38 23

    - Cần cố gắng

3. Tự học giải quyết vấn đề 324 138 186

Chia ra:      - Tốt 246 95 151

    - Đạt 78 43 35

    - Cần cố gắng

1. Chăm học chăm làm 324 138 186

Chia ra:      - Tốt 251 92 159

    - Đạt 73 46 27

    - Cần cố gắng

2. Tự tin trách nhiệm 324 138 186

Chia ra:      - Tốt 262 98 164

    - Đạt 62 40 22

    - Cần cố gắng

3. Trung thực kỷ luật 324 138 186

Chia ra:      - Tốt 289 116 173

    - Đạt 35 22 13

    - Cần cố gắng

4. Đoàn kết yêu thương 324 138 186

Chia ra:      - Tốt 310 125 185

    - Đạt 14 13 1

    - Cần cố gắng

                                                                                                    Tỉnh Quảng Ninh, ngày 4 tháng 1 năm 2023

                 Người lập biểu                                                                         

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

III. Về năng lực

IV. Về phẩm chất

Thủ trưởng đơn vị

Lê Thị Thu




